
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
65, Lý Bôn, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam

08/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN MỘC - 
THÀNH HẢO

1602169439

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ, không sử dụng chất 
cháy, chất nổ, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình sự kiện văn nghệ phim ảnh)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU THIÊN MỘC - THÀNH HẢO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN MOC - THANH HAO INVESTMENT 
TRADE IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961929829
Email: nlcthanh02091982@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG VĂN 
HẢO

Việt 
Nam

Khóm Thạnh An, Thị 
trấn Vĩnh Thạnh 
Trung, Huyện Châu 
Phú, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam

800.000.000 40,000 089083019017

2NGUYỄN 
LÊ CHÍ 
THÀNH

Việt 
Nam

251, Bình Đức 6, 
Phường Bình Đức, 
Thành phố Long 
Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 091082015356

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299(Chính)

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Cơ sở lưu trú khác 5590

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

27. Đại lý du lịch 7911

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

29. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089083019017
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khóm Thạnh An, Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, 
Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khóm Thạnh An, Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh 
An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VĂN HẢO Nam

08/07/1983 Kinh Việt Nam

25/09/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       091082015356
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 251, Bình Đức 6, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh 
An Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 251, Bình Đức 6, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN LÊ CHÍ THÀNH Nam

02/09/1982 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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